
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH ĐỊNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /BC-UBND 

  

      Bình Định, ngày        tháng      năm 2022 
Về việc báo cáo kê khai lại giá thuốc 

sản xuất trong nước của Công ty CP 

Dược - TTBYT Bình Định 

  

   

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH KÊ KHAI LẠI GIÁ THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 

  

Kính gửi: Bộ Y tế 

 

Thực hiện Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Dược; trên cơ sở Công văn số 977/SYT-NVD ngày 10/3/2022 của Sở Y tế về việc báo cáo kết quả rà soát hồ sơ 

kê khai lại giá thuốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo Bộ Y tế về việc kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước của 

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) như sau: 

 
 

Tên thuốc, dạng 

bào chế, quy cách 

đóng gói 

Hoạt chất 

Nồng 

độ/ 

Hàm 

lượng 

Số giấy 

đăng ký 

lưu 

hành 

Đơn 

vị 

tính 

Giá thành (đồng) Giá bán buôn, bán lẻ dự kiến (đồng) 

Số 

TT 
Đã 

KK/ 

KKL 

liền kề 

Kê 

khai 

lại 

Tỷ lệ 

tăng 

(%) 

Đã KK/KKL 

liền kề 
Kê khai lại 

Tỷ lệ tăng 

(%) 

 Buôn Lẻ Buôn Lẻ Buôn Lẻ 

01 

Biragan 150 

Viên đạn 

Hộp 2 vỉ x 5 viên;  

hộp 10 vỉ x 5 viên 

Paracetamol  150mg 
VD-

21236-14 
Viên 1.753 2.496 42,4% 2.100 2.520 2.400 2.880 14,3% 14,3% 

02 

Biragan 300 

Viên đạn 

Hộp 2 vỉ x 5 viên;  

hộp 10 vỉ x 5 viên 

Paracetamol  300mg 
VD-

23136-15 
Viên 1.657 2.562 54,6% 2.200 2.640 2.700 3.240 22,7% 22,7% 



2 

 
 

Tên thuốc, dạng 

bào chế, quy cách 

đóng gói 

Hoạt chất 

Nồng 

độ/ 

Hàm 

lượng 

Số giấy 

đăng ký 

lưu 

hành 

Đơn 

vị 

tính 

Giá thành (đồng) Giá bán buôn, bán lẻ dự kiến (đồng) 

Số 

TT 
Đã 

KK/ 

KKL 

liền kề 

Kê 

khai 

lại 

Tỷ lệ 

tăng 

(%) 

Đã KK/KKL 

liền kề 
Kê khai lại 

Tỷ lệ tăng 

(%) 

 Buôn Lẻ Buôn Lẻ Buôn Lẻ 

03 

Phospha gaspain 

Hỗn dịch uống 

Hộp 20 gói x 20g 

Mỗi gói 20g 

chứa: Gel 

nhôm 

phosphat 20% 

12,38g 

12,38g 
VD-

32119-19 
Gói 2.603 3.456 32,8% 3.150 3.780 4.000 4.800 27,0% 27,0% 

   

 Ghi chú: Giá bán buôn dự kiến và giá bán lẻ dự kiến đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).  

          UBND tỉnh kính báo cáo./. 

                                                                     

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế); 

- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang; 

- Các Sở: Y tế, TC, CT; 

- Công ty CP Dược - TTBYT Bình Định; 
- PVPVX; 

- Lưu: VP, K15. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

        Lâm Hải Giang 
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